
L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 112 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 112 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 112 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 121 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 121 * 

Trường Đại học Cần Thơ

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.59

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  94

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Kế toán khóa 2014 (TN2014X)

Lớp  CB1420X1

Ngày sinh    05/10/1973

Nơi sinh   Bạc Liêu

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Lê Hoàng Toàn (CB1420X051)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.05

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2014-2015

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2011 (TN3211X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

 CB1132X1

Ngày sinh    29/10/1984

Nơi sinh   Cà Mau

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Học Kỳ 1 - Năm Học 2018-2019

Sinh Viên    Phạm Chí Thức (CB1132X046)

Lớp 

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KT013 Tin học căn bản 1 1

2 KT014 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KT801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

4 KT802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1

5 KT803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 151

6 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

1 2 1

7 TN010 Xác suất thống kê 3 1

L1 L2 Chữ

1 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

Ngày sinh    30/06/1985

Nơi sinh   TP HCM

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Ngô Thanh Bình (CT1132X115)

Lớp  CT1332X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.99

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  CM1332X1

Ngày sinh    10/10/1966

Nơi sinh  

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Nguyễn Chí Linh (CM1332X097)

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1 111 C 

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 111 C+ 

5 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 111 B 

6 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 112 D+ 

7 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1 112 C+ 

8 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1

9 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

10 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 112 M 

11 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 112 M 

12 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

1 2 1 112 D 

13 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

2 3 1 112 A 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1 111 D 

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Võ Hải Ngọc Tài (CT1222X101)

Lớp  CT1222X1

Ngày sinh    04/11/1985

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  80

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.51

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2011 (TN3211X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KT013 Tin học căn bản 1 1 121 * 

2 KT014 TT. Tin học căn bản 2 1 121 * 

3 KT801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 121 * 

4 KT802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 122 * 

5 KT803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 131 * 

L1 L2 Chữ

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Lớp  GH1432X1

Ngày sinh    15/11/1957

Nơi sinh   TP. HCM

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Sinh Viên    Trần Hoàng An (GH1432X048)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.93

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    02/07/1988

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Nguyễn Thị Trúc Linh (DT1432X071)

Lớp  DT1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.23

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh khóa 2012 (TN2212X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2015-2016

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ



L1 L2 Chữ

1 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KT013 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KT014 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KT801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

4 KT802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

5 KT803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 151 * 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Ngày 30 tháng 11 năm 2018

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.18

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh khóa 2014 (TN2214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    07/05/1983

Nơi sinh   Vĩnh Long

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Huỳnh Văn Thiện (KT1422X037)

Lớp  KT1422X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.04

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm




